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I.	HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
[bookmark: _GoBack]1.	Nắm vững được vị trí, giới hạn và phạm vi lãnh thổ nước ta. Nêu được diện tích lãnh thổ phần đất liền, phần biển.
-	Từ Bắc vào Nam phần đất liền của lãnh thổ nước ta kéo dài 15 vĩ độ.
-	Từ Đông sang Tây phần đất liền của lãnh thổ nước ta mở rộng 7 kinh độ.
-	Phần đất liền của lãnh thổ Việt Nam tiếp giáp với các quốc gia: Trung Quốc, Lào, Campuchia.
-	Diện tích phần đất liền của lãnh thổ nước ta là 331.212 km2
-	Diện tích phần biển của lãnh thổ nước ta là trên 1 triệu km2 
-	Các điểm cực: Cực Bắc (Hà Giang - 230 23’B); Cực Nam (Cà Mau - 80 34’B); Cực Tây (Điện Biên - 1020 09’Đ); Cực Đông (Khánh Hòa - 1090 24’Đ) 
	Xác định được trên bản đồ trống vị trí 4 điểm cực trên.
2.	Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn do biển đem lại cho nước ta? Bản thân em có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường biển của nước ta?
* Thuận lơi: 
-	Thủy sản: phong phú, có nhiều loại có giá trị (cá, tôm, cua…) 
-	Khoáng sản: Dầu mỏ, khí đốt, muối, cát…			
-	Giao thông vận tải biển…					
-	Du lịch: Bờ biển có nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng.		
 * Khó khăn:
- Do tiếp giáp với biển nên nước ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các cơn bão từ biển, gây không ít tổn thất to lớn về người và của…
- Phải đề cao vấn để bảo vệ an ninh quốc phòng…
* Biện pháp bảo vệ MT biển của HS: 
- Không xả rác bừa bãi khi đi tắm biển.
- Tuyên truyền vận động bạn bè, người thân không có những việc làm gây ô nhiễm MT biển như xả rác, đánh bắt cá đúng quy định của PL.
- Không thải các chất thải chưa qua xử lý xuống biển…
- Tham gia trồng cây xanh… 
3.	Biết kí hiệu của một số loại khoáng sản chính và nơi phân bố.
-	Than đá: Quảng Ninh
-	Dầu mỏ, khí đốt: Bà Rịa – Vũng Tàu
-	Sắt: Thái Nguyên
-	Crôm: Cổ Định – Thanh Hóa
-	Đồng: Sơn La…
	Vẽ được ký hiệu các loại khoáng sản trên.


4.	Trình bày đặc điểm các khu vực đồi núi, đồng bằng ở nước ta.
	Đặc điểm các khu vực đồi núi:
* Vùng núi Đông Bắc: 
- Là một vùng đồi núi thấp, nằm ở tả ngạn sông Hồng.
- Có những cánh cung lớn, quy tụ ở Tam Đảo. 
- Địa hình cácxtơ khá phổ biến, tạo nên cảnh quan đẹp và hùng vĩ như vùng hồ  Ba Bể, Vịnh Hạ Long.  
* Vùng núi Tây Bắc:  
- Nằm giữa sông Hồng và sông Cả.
- Là những dãy núi cao, hùng vĩ, đồ sộ nhất nước ta kéo dài theo hướng TB - ĐN.
- Cao nhất đỉnh Phan-xi-păng (cao 3.143 m). 
* Vùng núi Trường Sơn Bắc: 
- Từ phía Nam sông Cả tới dãy núi Bạch Mã, dài khoảng 600km.
- Đây là vùng núi thấp, có hai sườn không đối xứng.  
* Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam:  
- Địa hình nổi bật là các cao nguyên rộng lớn; phủ lớp đất đỏ badan dày, xếp tầng các độ cao 400m, 800m, 1000m. 
	Đặc điểm các khu vực đồng bằng:
* Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn:
- Lớn nhất nước ta là đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích khoảng 40.000 km2, cao TB 2m - 3m, không có đê lớn, nhiều kênh rạch.
- Đồng bằng sông Hồng có diện tích 15.000km2, có nhiều đê điều, ô trũng.
* Các ĐB duyên hải Trung Bộ: 
- Tổng diện tích khoảng 15.000km2, nhỏ hẹp và kém phì nhiêu, rộng nhất là đồng bằng Thanh Hoá.
II.	MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
1. Từ Bắc vào Nam phần đất liền của lãnh thổ nước ta kéo dài
a. 15 vĩ độ	b. 18 vĩ độ		c. 20 vĩ độ		d. 25 vĩ độ
2. Diện tích phần đất liền của lãnh thổ nước ta là
a. 360.991 km2	 b. 339.091 km2	c. 303.961 km2	d. 331.212 km2
3. Điểm cực Tây  của phần đất liền lãnh thổ nước ta thuộc tỉnh
a. Cà Mau		b. Hà Giang	           c. Điện Biên	           d. Khánh Hòa

4. Kí hiệu sau đây (      ) là kí hiệu của khoáng sản nào?
	a. Than đá		  b. Dầu mỏ			   	c. Sắt
5. Than đá là loại khoáng sản được phân bố nhiều ở tỉnh
	a. Quảng Ngãi	b. Quảng Ninh	c. Quảng Nam	d. Quảng Bình
6.  Phần đất liền của lãnh thổ Việt Nam tiếp giáp với các quốc gia:
	a. Trung Quốc, Thái Lan, Mianma.			b. Lào, Campuchia, Mianma. 
c. Trung Quốc, Lào, Campuchia			d. Trung Quốc, Lào, Mianma. 
7. Từ Đông sang Tây phần đất liền của lãnh thổ nước ta mở rộng
a. 17 kinh độ		b. 9 kinh độ		c. 7 kinh độ			d. 8 kinh độ
8. Diện tích phần biển của lãnh thổ nước ta là khoảng
a. 2 triệu km2		b. 1 triệu km2  	c. 3 triệu km2			d. 11 triệu km2
9. Điểm cực Nam của phần đất liền lãnh thổ nước ta thuộc tỉnh
a. Cà Mau		b. Hà Giang		c. Điện Biên			d. Khánh Hòa
10. Kí hiệu sau đây (      ) là kí hiệu của khoáng sản nào?
	a. Bôxit				b. Sắt					c. Than đá
11. Dầu mỏ là loại khoáng sản được phân bố nhiều ở tỉnh
	a. Quảng Ngãi	b. Bà Rịa-Vũng Tàu 	c. Quảng Nam	d. Nha Trang
12. Phần biển Việt Nam tiếp giáp với lãnh thổ phần đất liền ở các phía:
a. Bắc, Tây Nam, Đông. 			b. Bắc, Tây Bắc, Đông 
c. Đông, Nam, Tây Nam. 			d. Bắc, Tây Nam, Đông. 
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